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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin đơn vị
- Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
- Địa chỉ: Tổ 32 phường Nghĩa lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 
- Email: c1lehongphong.thanhpho@quangngai.edu.vn
- Website/Cổng thông tin điện tử: https://c1lehongphong-nghialo.quangngai.edu.vn/.
- Thông tin liên hệ: 
2. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị
2.1 Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên 
* Biên chế: Tổng số: 39 người – Nữ: 37 ; Đảng viên 25 - Nữ: 24. Trong đó:
- BGH: 02 - Nữ: 02 (Thạc sĩ: 01, ĐHSP: 01).
- Giáo viên: 35  - Nữ: 34 (Thạc sĩ: 01; ĐHSP: 32; CĐSP: 02)
- TPT Đội: 01 - Nữ 01 (ĐHSP MT: 01)	
- Nhân viên: 01 - Nữ: 03 ((Kế toán: 01 (ĐH) )
2.2 Số lượng học sinh: 
	Khối
	Số lớp
	TS/ Nữ
Đầu năm
	TS/ Nữ
Cuối HKI
	TS/ Nữ
Cuối HKII
	TS học 8b/
tuần
	TS học 9b-10b/
tuần
	HS học
T. Anh
	HS học
Tin học
	Ghi chú

	Một
	5
	184/79
	184/79
	184/79
	0
	184
	184
	
	

	Hai
	5
	198/100
	198/100
	197/99
	0
	197
	197
	
	- 01HS

	Ba
	6
	232/96
	230/95
	228/95
	0
	228
	228
	228
	    - 04HS

	Bốn
	6
	203/97
	202/96
	202/96
	0
	202
	202
	202
	- 01 HS

	Năm
	6
	199/94
	198/93
	197/93
	0
	197
	197
	197
	- 02 HS

	Tổng cộng
	28
	1016/466
	1012/463
	1008/463
	0
	1008
	1008
	627
	





3. Nhân lực thực hiện chuyển đổi số của đơn vị 
Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số gồm 07 thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ
	Công việc

	1
	Phạm Thị Mỹ Hóa
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban
	Chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyển đổi số.
Xây dựng kế hoạch, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc chuyển đổi số. Theo dõi nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục". 

	2
	Tạ Văn Cương
	P.Hiệu trưởng
	
Phó ban
	Xây dựng kế hoạch, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc chuyển đổi số. Theo dõi nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số trong dạy, học". 

	3
	Nguyễn Thị Khánh Uyên
	GV Tin học
	Thành viên


	Cập nhật kết quả thực hiện việc tự đánh giá lên cổng thông tin điện tử của nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng.
Phụ trách cơ sở hạ tầng, thiết bị sử dụng chuyển đổi số dạy, học.

	4
	Nguyễn Thị Xuân Hiếu
	Văn thư
	Thành viên
	 Quản lý dữ liệu, văn bản điện tử, học bạ số.
 Quản lý phần mềm iffice…

	5
	Ngô Thị Thu Hiền
	TPT Đội
	Thành viên
	Tham gia hỗ trợ công tác chuyển đổi số, quản lý trang  Facebook của Liên đội

	6
	Nguyễn Thị Hà Phú
	TT tổ VP
	Thành viên
	Triển khai dịch vụ thu không dùng tiền mặt, phần mềm kế toán, CSVC, BHXH...

	7
	Nguyễn Thị Lệ Huyền
	TTCM khối 1
	Thành viên
	[bookmark: _Hlk230354793]Theo dõi, thống kê số lượng giáo viên khai thác sử dụng phần mềm, số liệu học liệu số của khối thuộc mình quản lý.
Theo dõi, thống kê việc sử dụng trên hệ thống bồi dưỡng GV, tỷ lệ giáo viên khai thác các phần mềm, tỷ lệ giáo viên xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử. Việc triển khai đánh giá kết quả học tập trên phần mềm...

	8
	Lê Thị Kiều Hoanh
	TTCM khối 2
	Thành viên
	

	9
	Võ Thị Quý Linh
	TTCM khối 3
	Thành viên
	

	10
	Bùi Thị Ái Liên
	TTCM khối 4
	Thành viên
	

	11
	Trần Thị Khánh Tuyết
	TTCM khối 5
	Thành viên
	



4. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của đơn vị
Hiện tại, nhà trường đã và đang nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục và quản lý.
       4.1  Về cơ sở vật chất: 
         -Trường có 1 phòng Tin máy tính được trang bị 12 máy tính phục vụ cho nhu cầu dạy – học môn Tin học và thi trực tuyến cho học sinh khối 3,4,5. 
         - Phòng học đã được lắp đặt 28 tivi/ 28 lớp; phòng học Tiếng Anh được lắp đặt 01 bảng tương tác có hệ thống âm thanh phục vụ dạy và học.
         - Các thiết bị như máy tính văn phòng, máy in, máy scan… cũng được trang bị ở các bộ phận chuyên môn để phục vụ công tác hành chính.
     4.2 Về hạ tầng mạng và thiết bị kết nối: 
         - Hệ thống mạng nội bộ (LAN) đã được thiết lập và kết nối đến các phòng học, phòng làm việc. Mạng wifi được phủ sóng toàn trường, đảm bảo kết nối internet cho giáo viên và học sinh. 
    4.3 Về phần mềm và hệ thống quản lý: 
       Nhà trường đã áp dụng các phần mềm quản lý như: phần mềm CSDL ngành, học bạ số, phần mềm eDoc, iOfice, cổng thông tin điện tử của trường;… ;  phần mềm Kế toán Misa, thu không dùng tiền mặt…
     Tuy nhiên, việc tích hợp và đồng bộ giữa các phần mềm vẫn còn hạn chế, cần có lộ trình nâng cấp đồng bộ để tối ưu hiệu quả.
      4.4 Về nhân lực CNTT: 
          Đội ngũ cán bộ, giáo viên có ý thức và thái độ tích cực với công nghệ, thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin chuyển đổi số khá tốt; nhưng bên cạnh đó một số ít giáo viên lớn tuổi vẫn còn hạn chế, cần được tập huấn, bồi dưỡng thêm để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
1. Công tác chỉ đạo 
          Nhà trường đã triển khai đếncán bộ quản lý và giáo viên các văn bản chỉ đạo của ngành như 
[bookmark: _Hlk230444004]                 Công văn 2781/BGDĐT-GDTH 2024 về Thí điểm học bạ số cấp tiểu học, yêu cầu địa phương thành lập ban chỉ đạo và chuẩn bị hạ tấng CNTT
[bookmark: _Hlk230444147]            Côngvăn 1458/BGDĐT-GDTH 2025 về Triển khai học bạ số toàn quốc ở tiểu học,  thí điểm ở THCS, THPT; nhấn mạnh nâng cao nhận thức và đầu tư cơ sở hạ tầng.
yêu cầu địa phương thành lập ban chỉ đạo và chuẩn bị hạ tấng CNTT
          Côngvăn 5835/BGDĐT-KHCNTT 2025 Hướng dẫn ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong quản trị, dạy học, kiểm tra đánh giá; xây dựng cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng số.
           Trường đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-THLHP ngày 10 tháng 11 năm 2025 về thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nhà trường.
2. Tổ chức tự đánh giá của đơn vị
Trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh giá, thu thập, hoàn thiện các minh chứng, phân công các nhóm thực hiện công tác tự đánh giá, tập hợp minh chứng. Cụ thể:
           -Thành lập Hội đồng tự đánh giá và xây dựng kế hoạch tự đánh giá.
           -Tổ chức triển khai và hướng dẫn tìm minh chứng, cách đánh giá kết quả thực hiện cho các thành viên Hội đồng tự đánh giá.
           -Thu thập minh chứng và tiến hành tự đánh giá theo kế hoạch.
             Trong thời gian đánh giá, căn cứ vào các tiêu chuẩn, tiêu chí và các chỉ báo trong từng tiêu chí; nhà trường đã xác định được thế mạnh cũng như hạn chế của mình thông qua các các tiêu chuẩn quy định. Cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT đủ điều kiện đáp ứng cho hoạt động dạy học, quản trị nhà trường. Nhân lực đảm bảo, sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số.
         Kết quả của từng tiêu chuẩn, tiêu chí được báo cáo cụ thể như sau:
III. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chuyển đổi số trong dạy, học
*Tiêu chí 1.1 Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch giáo dục nhà trường hằng năm)
a) Kết quả triển khai: 
Năm học 2025 – 2026, có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch giáo dục nhà trường hằng năm). Cụ thể:
- Nhà trường có ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch giáo dục của nhà trường có lồng ghép nội dung tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến 
-Trường có Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong dạy học và quản trị nhà trường có nội dung tổ chức dạy học trực tiếp.
b) Minh chứng: 
 - Kế hoạch giáo dục số 16/KH-THLHP ngày 31/8/2025 và Kế hoạch số 20/KH-THLHP ngày 26/9/2025 thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026. 
[bookmark: _Hlk230509132]        - Kế hoạch số 26/KH-TrTH ngày 10/11/2025 về thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin chuyển đổi số trong nhà trường.
c) Điểm tự đánh giá (Đối với các tiêu chí là “Điều kiện bắt buộc” thì ghi “Có” hoặc “Không có” thay cho ghi điểm): 

	Chỉ số
	Điểm số

	Hằng năm, có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch giáo dục nhà trường hằng năm).
	
Có


d) Mức độ tự đánh giá: Đạt
*Tiêu chí 1.2 Có ban hành quy chế tổ chức dạy học trực tuyến
[bookmark: _Hlk230444896]a) Kết quả triển khai: Nhà trường có kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học trực tiếp (Kế hoạch số 26/KH-TrTH ngày 10/11/2025 về thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin chuyển đổi số trong nhà trường.). Ban hành Quyết định số 16 /QĐ-THLHP ngày 20/11/2025 của trường TH Lê Hồng Phong ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số trong nhà trường có quy định đầy đủ, cụ thể các nội dung:
- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Nguyên tắc tổ chức dạy học trực tuyến.
- Hình thức tổ chức dạy học trực tuyến (trực tuyến đồng thời/không đồng thời).
- Yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị đối với dạy học trực tuyến.
- Nhiệm vụ và quyền của nhà trường, giáo viên, học sinh trong dạy học trực tuyến.
- Hình thức tổ chức lớp học trực tuyến.
- Chế độ làm việc đối với giáo viên dạy học trực tuyến.
- Cách thức đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Quy định về quản lý, lưu trữ dữ liệu trong dạy học trực tuyến
b) Minh chứng: 
- Kế hoạch số 26/KH-TrTH ngày 10/11/2025 về thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin chuyển đổi số trong nhà trường.. 
- Quyết định số  16/QĐ-THLHP ngày  20/11/2025 của trường TH Lê Hồng Phong ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số trong nhà trường.
c) Điểm tự đánh giá:
	Chỉ số
	Điểm số

	Có ban hành quy chế tổ chức dạy học trực tuyến đầy đủ các nội dung quy chế.
	    Có


d)  Mức độ tự đánh giá: Đạt
*Tiêu chí 1.3  Triển khai phần mềm dạy học trực tuyến
a) Kết quả triển khai: 
Nhà trường có triển khai phần mềm dạy học trực tuyến, trực tiếp, đã áp dụng cho toàn trường, các phần mềm như: Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams…Phần mềm có đầy đủ các chức năng giúp giáo viên tổ chức triển khai dạy học trực tuyến trực tiếp để giảng bài và hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập đồng thời cho tất cả học sinh tham dự trong cùng một không gian học tập thông qua kênh hình, kênh tiếng, kênh chữ (chia sẻ màn hình máy tính), chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến đến học sinh; giúp học sinh tương tác, trao đổi thông tin theo thời gian thực với giáo viên và những học sinh khác trong cùng một không gian học tập; cho phép Phụ huynh học sinh cùng tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh để nắm tình hình học tập của con em.
 Hệ thống quản lý dạy học trực tuyến có đầy đủ các chức năng: giúp giáo viên tổ chức lưu trữ, chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến tới học sinh; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và học sinh khác trong cùng không gian học tập; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của học sinh; …
b) Minh chứng: Giáo viên sử dụng các phần mềm như: Zoom Meeting, đường link:  https://us05web.zoom.us/j/83710041827?pwd=RbsKDIYhVnzszeZOcG99j9x8AxUtUy. phần mềm Google Meet… đường link: https://meet.google.com/uzx-wgqr-mbj; https://meet.google.com/ixx-waxn-oup ; https://meet.google.com/rci-txwu-rnd 
c)Điểm tự đánh giá:
	Chỉ số
	Điểm số

	- Có triển khai phần mềm dạy học trực tuyến trực tiếp
	6

	- Có triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)/hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến (LCMS). Hệ thốngLMS/LCMS triển khai chức năng:
1. Giáo viên giao bài cho học sinh tự học
2. Giáo viên trả lời (giải đáp) các câu hỏi của học sinh
3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên
4. Phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh
	19

           5
5
5
4


	                                                                   Tổng điểm:	25	


d)Mức độ tự đánh giá:  Mức độ 3
*Tiêu chí 1.4  Số lượng học liệu được số hóa đã được tổ chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phê duyệt theo quy định tại Điều 7, Thông tư 09.
a) Kết quả triển khai: 
Kế hoạch bài dạy của giáo viên thực hiện lưu trữ trên phần mềm EDOC tại địa chỉ: 
https://edoc.edu.vn/., được tổ chuyên môn và nhà trường kí duyệt.
b) Minh chứng: https://edoc.edu.vn/.
c) Điểm tự đánh giá:
	Chỉ số
	Điểm số

	         Số lượng học liệu được số hóa đã được tổ chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phê duyệt theo quy định tại Điều 7, Thông tư 09. ( gồm Giáo án điện tử, Video bài giảng, hình ảnh, slide trình chiếu…)
	8



d) Mức độ tự đánh giá: Mức độ 3 
*Tiêu chí 1.5  Có tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên phòng máy tính
a) Kết quả triển khai:
· Nhà trường đã xây dựng tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tin học cho học sinh trên phòng máy tính; có phần mềm, máy tính kết nối mạng LAN.
· Có phần mềm tổ chức thi IOE trên máy tính có kết nối, trao đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà trường tại địa chỉ: ….
b) Minh chứng: Kế hoạch số 25/KH-THLHP ngày 04/ 11/2025  để tổ chức thi IOE
c) Đường link thi IOE các cấp:  IOE.vn.
	Chỉ số
	Điểm số

	Có tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên phòng máy tính: có phần mềm, máy tính kết nối mạng LAN
	13

	Phần mềm tổ chức thi trên máy tính có kết nối, trao đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà trường
	4

	                                                                         Tổng điểm: 17 điểm 


        d) Mức độ tự đánh giá:    Đạt mức độ: 3
*Tiêu chí 1.6  Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
a) Kết quả triển khai: 
Tất cả giáo viên đều có tài khoản sử dụng trên Hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua mạng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu.
Giáo viên có tài khoản trực tuyến trên hệ thống bồi dưỡng: Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo theo địa chỉ https://taphuan.csdl.edu.vn
Giáo viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo các văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý, các khóa tập huấn hàng năm của cơ quan quản lý, hoặc của nhà trường.
Tất cả giáo viên đều có thể khai thác các phần mềm, công cụ, đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy học bằng cách khai thác trên mạng Internet như bài dạy điện tử: Power Point, hoặc Kahoot, Quizizz và Gamma......  Giáo viên thực hiện  xây dựng được bài giảng điện tử để giảng dạy như bài giảng Power Point hoặc tham khảo trên youtube 
Minh chứng: Các đường link: https://www.canva.com/vi_vn/mau/s/powerpoint/; https://www.youtube.com/watch?v=YOWnn4V7fpY 

b) Điểm tự đánh giá:
	Chỉ số
	Điểm số

	- Tỉ lệ giáo viên có tài khoản sử dụng trên Hệ thống bồi dưỡng giáo
viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua mạng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu.
	
6

	- Tỉ lệ giáo viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công
cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học.
	
6

	- Tỉ lệ giáo viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử.
	4

	                                                                    Tổng điểm:	14	


c) Mức độ tự đánh giá: Mức độ 3
(Mức độ 1: dưới 8 điểm. Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm. Mức độ 3: trên 14 điểm.)
*Tiêu chí 1.7  Hạ tầng, thiết bị sử dụng chuyển đổi số dạy, học
a) Kết quả triển khai:
- Hệ thống phòng học trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, có các phòng chức năng đầy đủ hệ thống máy tính có kết nối mạng intennet, đáp ứng yêu cầu dạy học môn Tin học.
-	Tất cả 28 phòng học của trường đều có đầy đủ 28 ti vi được kết nối intrenet.
-	Trường có phòng chức năng để dạy các môn Tin học được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học. ( 2,3 học sinh/ Máy tính)
-	Tuy nhiên, chưa có phòng studio (gồm máy tính, thiết bị phục trợ cho việc xây dựng học liệu số, bài gảng điện tử)
b) Minh chứng: 
c) Điểm tự đánh giá:
	Chỉ số
	Điểm số

	- Tỉ lệ phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ sử dụng
dạy-học và kết nối Internet trên tổng số phòng học.
	8

	- Mức độ đáp ứng yêu cầu dạy môn tin học
	7

	- Có phòng studio (gồm máy tính, thiết bị phục vụ, phụ trợ cho việc
xây dựng học liệu số, bài gảng điện tử)- (Không) 
	0

	                                                    Tổng điểm: 15.	



d) Mức độ tự đánh giá: Mức độ 3
(Mức độ 1: dưới 8 điểm. Mức độ 2: từ 8-14 điểm. Mức độ 3: trên 14 điểm)
Kết quả tự đánh giá Tiêu chí 1: Tổng điểm: 71điểm. Xếp loại mức độ: Tốt
2. Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục
*Tiêu chí 2.1 Cơ sở giáo dục thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
a) Kết quả triển khai: 
Nhà trường đã triển khai,  thực hiện đúng các nội dung theo quy định tại Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Hướng dẫn tại Công văn số 1536/SGDĐT-QLCLGDCNTT ngày 13/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xác định nội hàm, gợi ý minh chứng theo bộ chỉ số đánh giá, tự đánh giá, đánh giá ngoài, công nhận mức độ chuyển đổi số đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn số 1243/UBND-VHXH ngày 17/10/2025 của UBND phường Nghĩa Lộ.
Nhà trường đã ra Quyết định thành lập tổ phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.
Danh sách tổ phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số có đầy đủ các thông tin như: Họ tên, chức vụ, điện thoại… và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, rõ trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách
b) Minh chứng: Các Công văn, văn bản kèm theo
c) Điểm tự đánh giá:
	Chỉ số
	Điểm số

	- Cơ sở giáo dục thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai
ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.
	Có


d) Mức độ tự đánh giá: Đạt
*Tiêu chí 2.2 Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
a) Kết quả triển khai: 
Nhà trường có ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số theo từng giai đoạn và từng năm học. Kế hoạch đầy đủ các nội dung: Thực trạng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; Tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch; Hướng dẫn, tập huấn cho giáo viên về kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý; Xây dựng hệ thống thiết bị, cơ sở dữ liệu dùng chung của nhà trường; Quản lý, vận hành các hệ thống, phần mềm dùng chung của nhà trường; Hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho cán bộ, giáo viên nhà trường; Tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.
b) Minh chứng: Các đường link
c) Điểm tự đánh giá:
	Chỉ số
	Điểm số

	- Cơ sở giáo dục thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai
ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.
	Có


d) Mức độ tự đánh giá: Đạt
* Tiêu chí 2.3  Có triển khai phần mềm quản trị nhà trường
a) Kết quả triển khai: 
-	Trường có ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản trị nhà trường theo Quyết định số 20/QĐ -THLHP ngày 25/11/2025 ban hành Quy chế tổ chức dạy và học trực tuyến đối với cán bộ, giáo viên, học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong.
-	Nhà trường có triển khai phân hệ quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả học tập) trên phần mềm https://edoc.edu.vn và phần mềm moet https://csdl.moet.gov.vn; https://truong.csdl.moet.gov.vn
- Nhà trường sử dung hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice Quảng Ngãi.
-	Nhà trường có triển khai học bạ số (có chứng thư số) trên phần	mềm	tại địa chỉ: https://hocba.edu.vn/login
 - Nhà trường có triển khai phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV trên phần mềm tại địa chỉ: https://cbccvc.quangngai.gov.vn
-	Nhà trường có triển khai phân hệ quản lý kế toán trên phần mềm Misa.
-	Nhà trường có phần mềm kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành https://csdl.moet.gov.vn; https://truong.csdl.moet.gov.vn do Bộ Giáo dục quản lý.
- Nhà trường đã triển khai tổ chức Giáo viên sử dung các phần mềm như: Sổ tay điện tử CPV- Book; Phần mềm thuế eTax Mobile; Phần mềm Bảo hiểm xã Hội VissiD, Phần mềm VneiD.
-Thực hiện tuyển sinh đầu cấp trên https: qlts.tsdc.edu.vn
b) Minh chứng: đường link các phần mềm; Quy chế; Văn bản hướng dẫn
c) Điểm tự đánh giá:
	Chỉ số
	Điểm số

	- Có ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản trị nhà trường.
	6

	- Có triển khai phân hệ quản lý HS (quản lý hồ sơ, kết quả học tập).
	6

	- Có triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. Áp dụng chứng thư
số:
	10

	- Có triển khai phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV.
	6

	- Có triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất.
	9

	- Có triển khai phân hệ quản lý thông tin y tế trường học, quản lý thông tin về sức khỏe học sinh.
	9

	- Có triển khai phân hệ quản lý kế toán.
	6

	- Phần mềm kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành (do
Bộ quản lý)
	6

	Tổng điểm: 58


      d) Mức độ tự đánh giá: Mức độ 3 
(Mức độ 1: Dưới 20 điểm. Mức độ 2: từ 20 -50 điểm. Mức độ 3: trên 50 điểm.)
*Tiêu chí 2.4 Mức độ triển khai dịch vụ trực tuyến
a) Kết quả triển khai: 
Nhà trường đã triển khai đảm bảo và tổ chức  thực hiện đúng các nội dung theo quy định tại Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Hướng dẫn tại Công văn số 1536/SGDĐT-QLCLGDCNTT ngày 13/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xác định nội hàm, gợi ý minh chứng theo bộ chỉ số đánh giá, tự đánh giá, đánh giá ngoài, công nhận mức độ chuyển đổi số đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn số 1243/UBND-VHXH ngày 17/10/2025 của UBND phường Nghĩa Lộ.
-	Nhà trường có triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến: qua zalo, https: qlts.tsdc.edu.vn
-	Nhà trường có triển khai Văn bản triển khai hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm, ứng dụng qua zalo, trang web của Trường TH Lê Hồng Phong.
b) Minh chứng: Các đường link; Quy chế; Văn bản hướng dẫn của các cấp.
c) Điểm tự đánh giá:
	Chỉ số
	Điểm số

	Có triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà trường ….
	8

	Có triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến …
	12

	Có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không
dùng tiền mặt
	9

	                                          Tổng điểm: 27 điểm	


d) Mức độ tự đánh giá: Mức độ 3
Kết quả tự đánh giá Tiêu chí 2: Tổng điểm: 85 điểm. Xếp loại mức độ: Tốt
3. Kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của đơn vị
- Tổng điểm tự đánh giá: 83./100 điểm. 
- Xếp loại mức độ chuyển đổi số: Tốt.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
a/ Những nội dung nổi bật trong triển khai chuyển đổi số của đơn vị. 
Nhà trường đã kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền về triển khai hoạt động chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.
Nhà trường thường xuyên chú trọng bồi dưỡng đội ngũ (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh) có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục vụ công việc dạy - học hàng ngày.
Trong quản lý giáo dục, nhà trường đã triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ các cấp đến nhà trường. Hiện nay đã số hóa và định danh dữ liệu của giáo viên và học sinh. Cơ sở dữ liệu này đã hỗ trợ đắc lực công tác tuyển sinh và thống kê, báo cáo trong toàn trường. Nhà trường đã sử dụng phần mềm quản lý trường học, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. 

b/ Hiệu quả trong dạy học và quản trị nhà trường. 
Nhà trường đã sử dụng phần mềm eDoc.edu.vn/ để cập nhật và duyệt các kế hoạch, các sổ sách như sổ chủ nhiệm, kế hoạch bài dạy … qua phần mềm. Và kế hoạch tự bồi dưỡng trên hệ thống Temis, 100% cán bộ, giáo viên đều vận dụng hiệu quả, tích cực. 
Nhà trường triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, 100% học sinh lớp 3,4,5 được học Tin học 02 tiết/ tuần; mô hình giáo dục STEM được các nhóm chuyên môn và giáo viên thực hiện dạy lồng ghép trong các môn học, gắn việc học của học sinh thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán và hiện tượng trong cuộc sống. 
100% giáo viên toàn trường ứng dụng CNTT vào soạn giảng, thiết kế bài dạy thành thạo; biết ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy.
 Nhà trường đã cơ bản đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý, dạy và học theo hướng hiện đại. Có 01 phòng dạy Tin học với máy 12 tính kết nói mạng Internet; 28 phòng lớp học có ti vi kết nối mạng, phòng học Tiếng Anh có bảng tương tác gắn hệ thống âm thanh. Hệ thống mạng được nâng cấp và phủ sóng tất các các phòng học. Hàng năm, nhà trường đầu tư kinh phí bảo dưỡng, nâng cấp các phần mềm quản lý và phục vụ công tác dạy học. 
2. Khó khăn, hạn chế 
Một số máy vi tính phòng Tin học đã quá hạn sử dụng nên còn thiếu máy tính cho học sinh thực hành; Chưa có phòng studio, phòng học thông minh. 
Hạ tầng mạng, đường truyền Internet đôi lúc chưa ổn định. 
Trình độ tin học của một số ít GV lớn tuổi còn hạn chế mới dừng lại ở soạn giảng và quản lý học tập trên các phần mềm Powpiont, Violet.
Chưa có sự đồng bộ ở một phần mềm quản lý CBGVNV và học sinh nên một số  dữ liệu, nội dung bị trùng lặp.
3.Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.
- Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, giám sát thường xuyên việc thực hiện các tiêu chí về mức độ chuyển đổi số để có những chỉ đạo kịp thời. Tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của các cấp về thực hiện chuyển đổi số trong trường học.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thông suốt về tư tưởng và quyết tâm hợp lực thực hiện chuyển đổi số trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cần trau dồi kinh nghiệm cũng như trang bị kiến thức về công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời cho công tác giảng dạy và quản lí hồ sơ học sinh trên phần mềm trực tuyến. Tiếp tục công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho CBGVNV trong nhà trường.
- Hoàn thiện kết nối dữ liệu nhà trường với các phần mềm  trong quá trình ứng dụng chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động giáo dục và quản trị của nhà trường đạt hiệu quả.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Bộ Giáo dục cần có hướng dẫn đồng bộ các dữ liệu phần mềm để nhà trường và giáo viên dễ sử dụng.
-Tăng cường các lớp tập huấn về thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục.
Trên đây là Báo cáo công tác tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trong nhà trường năm học 2025-2026 của trường tiểu học Lê Hồng Phong./
	Nơi nhận:
· Phòng VHXH phườn
· Chi bộ. BGH trường
· Các tổ chuyên môn;
· Lưu: VT.                      
	HIỆU TRƯỞNG
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	[bookmark: dieu_1_1_name]Chuyển đổi số trong dạy, học
	100
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Có ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết hợp với dạy học trực tiếp; ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch tổ chức dạy học hằng năm)
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc
	Có
	
	Đạt
	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	1.2.
	Có ban hành quy chế tổ chức dạy học trực tuyến
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc
	Có
	
	Đạt
	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	1.3.
	Triển khai phần mềm dạy học trực tuyến:
- Có triển khai phần mềm dạy học trực tuyến trực tiếp (ghi tên)
	30
	Tối đa 6 điểm
	Mức độ 1: dưới 10 điểm
Mức độ 2: từ 10 - 20 điểm
Mức độ 3: trên 20 điểm
	Đường link
	6
	25
	3
	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Có triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)/hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến (LCMS) (cung cấp thông tin: Tên giải pháp, tự xây dựng/thuê/mua).
- Hệ thống LMS/LCMS có triển khai các chức năng:
(1) Giáo viên giao bài cho học sinh tự học;
(2) Giáo viên trả lời (giải đáp) các câu hỏi của học sinh;
(3) Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên;
(4) Phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh.
	
	Tối đa 24 điểm, mỗi chức năng triển khai tối đa 6 điểm.
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	1.4.
	Số lượng học liệu được số hóa (đã được tổ chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phê duyệt).
	10
	- Ít hơn 20 học liệu: tối đa 3 điểm.
- Ít hơn 40 học liệu: tối đa 6 điểm.
- Nhiều hơn 40 học liệu: tối đa 10 điểm
	Mức độ 1: dưới 4 điểm
Mức độ 2: từ 4 - 6 điểm
Mức độ 3: trên 7 điểm
	Đường link và số lượng học liệu
	8
	8
	3
	

	1.5.
	Có tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên phòng máy tính; có phần mềm, máy tính kết nối mạng LAN (cung cấp thông tin: tên giải pháp phần mềm)
	20
	Tối đa 15 điểm
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	Quy chế /Kế hoạch /văn bản triển khai
	13
	17
	3
	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	Phần mềm tổ chức thi trên máy tính có kết nối, trao đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà trường
	
	Tối đa 5 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	1.6.
	Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số:
- Tỉ lệ giáo viên có tài khoản sử dụng trên Hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua mạng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu
	20
	< 30%: tối đa 2 điểm;
30%-60%: tối đa 4 điểm;
> 60%: tối đa 7 điểm
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	
	6
	16
	3
	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Tỉ lệ giáo viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học
	
	< 30%: tối đa 2 điểm;
30%-60%: tối đa 4 điểm;
> 60%: tối đa 7 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Tỉ lệ giáo viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử
	
	< 30%: tối đa 2 điểm;
30%-60%: tối đa 4 điểm;
> 60%: tối đa 6 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	1.7.
	Hạ tầng, thiết bị sử dụng chuyển đổi số dạy, học:
- Tỉ lệ phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ sử dụng dạy-học và kết nối Internet trên tổng số phòng học
	20
	< 20%: tối đa 2 điểm;
20%-60%: tối đa 5 điểm;
> 60%: tối đa 8 điểm
	Mức độ 1: dưới 8 điểm
Mức độ 2: từ 8 - 14 điểm
Mức độ 3: trên 14 điểm
	
	8
	15
	3
	

	
	Mức độ đáp ứng yêu cầu dạy môn tin học:
+ Mức độ 1 (Chưa đáp ứng yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học có nhiều hơn 3 học sinh phải học chung 1 máy tính; THCS có nhiều hơn 2 học sinh phải học chung 1 máy tính; THPT có nhiều hơn 1 học sinh phải học chung 1 máy tính. 
+ Mức độ 2 (Đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học có 2-3 học sinh phải học chung 1 máy tính; THCS có 2 học sinh phải học chung 1 máy tính; THPT mỗi học sinh được học 1 máy tính. 
+ Mức độ 3 (Đáp ứng tốt yêu cầu dạy môn tin học): Với Tiểu học đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính; THCS đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính; THPT đáp ứng mỗi học sinh học trên 1 máy tính.
	
	Mức độ 1: tối đa 2 điểm;
Mức độ 2: tối đa 5 điểm;
Mức độ 3: tối đa 7 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Có phòng studio (gồm máy tính, thiết bị phục trợ cho việc xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử)
	
	Tối đa 5 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	[bookmark: dieu_2_1]2.
	[bookmark: dieu_2_1_name]Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục
	100
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	TỐT
	

	2.1.
	Cơ sở giáo dục thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (thông tin: Họ tên, chức vụ, email, điện thoại)
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc
	Có
	
	Đạt
	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	2.2.
	Có ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
	
	
	
	Điều kiện bắt buộc
	Có
	
	Đạt
	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	2.3.
	Có triển khai phần mềm quản trị nhà trường (cung cấp thông tin: tên giải pháp, tự xây dựng/mua/thuê):
- Có ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản trị nhà trường
	70
	Tối đa 6 điểm
	Mức độ 1: dưới 20 điểm
Mức độ 2: từ 20-50 điểm
Mức độ 3 : trên 50 điểm
	Đường link/ Quy chế/ văn bản hướng dẫn
	6
	58
	3
	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả học tập)
	
	Tối đa 6 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Có triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử
	
	File PDF: tối đa 3 điểm; Áp dụng chứng thư số: tối đa 10 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV
	
	Tối đa 6 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất
	
	Tối đa 10 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý thông tin y tế trường học, quản lý thông tin về sức khỏe học sinh
	
	Tối đa 10 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Có triển khai phân hệ quản lý kế toán
	
	Tối đa 6 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Phần mềm kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành (do Bộ quản lý)
	
	Tối đa 6 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	2.4.
	Mức độ triển khai dịch vụ trực tuyến:
- Có triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà trường (thông tin: Qua OTT (Over The Top) hoặc qua ứng dụng web)
	30
	Tối đa 8 điểm
	Mức độ 1: dưới 10 điểm
Mức độ 2: từ 10-18 điểm
Mức độ 3: trên 18 điểm
	Đường link/ Quy chế/ Văn bản
	8
	27
	3
	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Có triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến:
	
	Tối đa 12 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng

	
	- Có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt
	
	Tối đa 10 điểm
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	Đường link dẫn đến văn bản, tài liệu minh chứng
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